
               

文部科学省 令和 7年度 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 活用 

 

 

 

 

 

スケジュール 

回
かい

 いつ？ どこ？ 何
なん

の勉強
べんきょう

をしますか。 

１ 1 2月
がつ

 9日
ここのか

 (火
か

) 
SenTIA
せ ん て ぃ あ

  

4階
かい

 会議室
かいぎしつ

 
自己
じ こ

紹介
しょうかい

／教室
きょうしつ

のことば／あいさつ 

２ 12月
がつ

 １６日
にち

 (火
か

) 

オンライン
お ん ら い ん

(Zoom
ず ー む

) 

 

 

 

 

Zoom
ず ー む

の 使
つか

い方
かた

が 

わからない人
ひと

、 

Wi-Fi
わいふぁい

や タブレット
た ぶ れ っ と

が 

ない人
ひと

は 教
おし

えてくだ

さい。 

SenTIAが手伝
て つ だ

いま

す。 

何
なに

を 食
た

べましたか。 

３ 12月
がつ

 23日
にち

 (火
か

) 好
す

きです。 / おいしいです。 

４ 1 月
がつ

 ６日
むいか

( 火
か

) なにを しましたか。 / 何時
なんじ

に しましたか。 

５ 1 月
がつ

 １ ３ 日
にち

( 火
か

) なにを しましたか。 / どこで かいましたか。 

6 1 月
がつ

 20日
は つ か

( 火
か

) [病院
びょういん

で自分
じ ぶ ん

の症 状
しょうじょう

を話
はな

す] お腹
なか

が 痛
いた

いです。 

７ 1月
がつ

 2 7日
にち

 (火
か

) 東京
とうきょう

は どうでしたか。／[自分
じ ぶん

の気持
き も

ちを話
はな

す] 

８ ２ 月
がつ

 ３日
みっか

 ( 火
か

) [宮城県
みやぎけん

は どんなところ] / 日本
にほん

で ～が したいです。 

9 ２月
がつ

 １０日
と お か

 (火
か

) 休み
や す み

の日
ひ

、～をします。 / いっしょに しませんか。 

10 ２ 月
がつ

 1 7日
にち

(火
か

) 
SenTIA
せ ん て ぃ あ

  

4階
かい

 会議室
かいぎしつ

 
[交流会
こうりゅうかい

] 日本語
に ほ ん ご

で 話
はな

してみよう！ 

＊ひらがな、カタカナ
か た か な

と、少
すこ

しだけ漢字
か ん じ

も勉強
べんきょう

します。 

※「SenTIA
せ ん て ぃ あ

」の場所
ば し ょ

： 仙台市
せんだいし

青葉区
あ お ば く

一番
いちばん

町
ちょう

3-3-20 

  Map: https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8 

 

■申込
もうしこ

み： https://forms.gle/8C5Kw7DZNsRSXrzk9 

12月
がつ

4日
よ っ か

 （ 月
げつようび

） までに 申込
もうしこ

みをしてください。 

授業
じゅぎょう

は 日本語
に ほ ん ご

だけで 行
おこな

います。 

SenTIA
せ ん て ぃ あ

 オンライン
お ん ら い ん

 にほんご 

２０２５年
ねん

 12月
がつ

 9日
にち

 （ 火
かようび

） ～ 2026年
ねん

 2月
がつ

 17日
にち

 （ 火
かようび

） 

 

＜問
とい

合
あわ

せ＞ 公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

仙台
せんだい

観光
かんこう

国際
こくさい

協会
きょうかい

（SenTIA
せ ん て ぃ あ

） 

Tel: (022) 268-6260 / Email: kokusaika@sentia-sendai.jp 

https://forms.gle/8C5Kw7DZNsRSXrzk9
https://forms.gle/8C5Kw7DZNsRSXrzk9
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■Content 

Lesson Date Venue Content of each session 

１ December 9 (Tue) 
SenTIA ※ 

Meeting Room 4 

Self-introductions / Classroom 

expressions / Greetings 

２ December 16 (Tue) 

Online (Zoom) 

 

 

 

 

 

 

Please tell us if 

you do not know 

how to use Zoom 

or if you do not 

have internet 

access or a 

tablet. SenTIA 

will assist you. 

What did you eat? 

３ December 23 (Tue) I like ○○ / ○○ is delicious 

４ January 6 (Tue) 
What did you do?  

What time did you do ○○? 

５ January 13 (Tue) 
What did you do?  

Where did you buy ○○? 

6 January 20 (Tue) 
[Explaining your symptoms at a hospital] 

I have a stomachache. 

７ January 27 (Tue) 
How was Tokyo? ／ [Talking about your 

feelings] 

８ February 3 (Tue) 

[What kind of place is Miyagi 

prefecture?] / I would like to do ○○ in 

Japan 

9 February 10 (Tue) 
I do ○○ on my days off / Would you like 

to do ○○ together? 

10 February 17 (Tue) SenTIA 

Meeting Room 4 
[Meetup] Let’s try speaking in Japanese! 

*We will also study hiragana, katakana, and some kanji. 

※Location of SenTIA: 

    Sendai City, Aoba Ward, Ichibancho 3-3-20 

    Map: https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8 

 

■Apply at: https://forms.gle/NqKCRq9MMHuBySPD6 

      Please submit your application by Thursday, December 4. 

 

The course will be taught entirely in Japanese. 

SenTIA Online Japanese 

December 9 (Tuesday) 2025 – February 17 (Tuesday) 2026 

Inquiries: SenTIA (Sendai Tourism, Convention and International Association） 

Tel: (022) 268-6260 / Email: a-chida@sentia-sendai.jp 

https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8
https://forms.gle/NqKCRq9MMHuBySPD6
https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8
https://forms.gle/NqKCRq9MMHuBySPD6


               

文部科学省 令和 7年度 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 活用 

 

 

 

 

 

■课程时间安排 

次 月日 场所 学什么？ 

１ 12月 9日（周二） 
SenTIA 

4楼会议室 
自我介绍/课堂用语/问候语 

２ 12月 16日（周二） 

上网课(Zoom) 

 

 

 

 

 

如果不明白 Zoom的

使用方法，或者没有

Wi-Fi、平板电脑，

请告知我们。SenTIA

会提供帮助。 

吃了什么？ 

３ 12月 23日（周二） 
喜欢。/很好吃。 

４ 1月 6日（周二） 做了什么？/什么时间做的？ 

５ 1月 13日（周二） 做了什么？/在哪里买的？ 

6 1月 20日（周二） 【在医院描述自己的症状】肚子痛。 

７ 1月 27日（周二） 东京怎么样？／[说说自己的感受] 

８ 2月 3日（周二） [宫城县是个什么样的地方？]我想在日本做〜 。 

9 2月 10日（周二） 休息日做 ～ ／ 一起做好吗？ 

10 2月 17日（周二） 
SenTIA 

4楼会议室 
[交流会] 用日语进行会话吧！ 

＊学习平假名、片假名和少量汉字。 

 

※ 【SenTIA】的地址：仙台市青叶区一番町 3-3-20 

Google 地图： https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8 

 

■报名：https://forms.gle/8C5Kw7DZNsRSXrzk9 

截止日期是 12月 4日（星期四）。请在截止日期之前报名申请。 

SenTIA
せ ん て ぃ あ

 日语网课 
2025 年 12 月 9 日（星期二）～2026 年 2 月 17 日（星期二） 

 

咨询：公益财团法人 仙台观光国际协会（SenTIA） 

Tel: (022) 268-6260 / Email: a-chida@sentia-sendai.jp 

课堂中全程使用日语授课。 

https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8
https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8
https://forms.gle/8C5Kw7DZNsRSXrzk9
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■일정 

회차 언제? 어디서? 무엇을 공부하나요? 

１ 12 월 9 일 (화) 
SenTIA 4 층 

회의실 
자기소개／교실에서 쓰는 말／인사 

２ 12 월 16 일 (화) 

온라인 (Zoom) 

 

 

 

 

 

 

Zoom 의 

사용방법을 모르는 

분,  

Wi-Fi 및 태블릿이 

없는 분은 

알려 주십시오. 

SenTIA 가 

도와드립니다. 

무엇을 먹었습니까? 

３ 12 월 23 일 (화) 좋아합니다. / 맛있습니다. 

４ 1 월 6 일  ( 화 ) 무엇을 했습니까? / 몇 시에 했습니까? 

５ 1 월 13 일 (화) 무엇을 했습니까? / 어디에서 샀습니까? 

6 1 월 20 일 (화) [병원에서 증상을 말하기] 배가 아파요. 

７ 1 월 27 일 (화) 도쿄는 어땠어요? ／ [나의 기분 말하기] 

８ 2 월 3 일  (화 ) 
[미야기현은 어떤 곳?] /  

일본에서 ～를 하고 싶어요. 

9 2 월 10 일 (화) 쉬는 날, ～을 합니다. / 같이 할래요? 

10 2 월 17 일 (화) 
SenTIA 4 층 

회의실 
[교류회] 일본어로 이야기해 봅시다！ 

＊히라가나, 가타가나와 한자도 다소 공부합니다. 

 ※「SenTIA(센티아)」 위치： 센다이시 아오바구 이치반초 3-3-20 

  지도: https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8 

 

■신청： https://forms.gle/8C5Kw7DZNsRSXrzk9  

12 월 4 일（월）까지 신청해 주시기 바랍니다. 

SenTIA
せ ん て ぃ あ

 온라인 일본어 

２０２５년 12 월 9 일 （화） ～2026 년 2 월 １7 일 （화） 

 

＜문의＞ 공익재단법인 센다이 관광국제협회 （SenTIA
せ ん て ぃ あ

） 

Tel: (022) 268-6260 / Email: a-chida@sentia-sendai.jp 

수업은 일본어로만 진행됩니다. 

https://forms.gle/8C5Kw7DZNsRSXrzk9
https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8
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■Thời khóa biểu 

Buổi  Khi nào? Ở đâu？ Nội dung sẽ học 

１ 9/12 (thứ ba) 
Phòng họp tầng 4 

SenTIA 

Giới thiệu bản thân／Từ vựng lớp học／Chào 

hỏi 

２ 16/12 (thứ ba) 

Trực tuyến (Zoom) 

 

 

 

 

 

Trường hợp bạn 

không biết cách sử 

dụng Zoom hoặc 

không có máy tính 

bảng, mạng wifi thì 

hãy cho chúng tôi 

biết. SenTIA sẽ hỗ 

trợ. 

Bạn đã ăn gì rồi? 

３ 23/12 (thứ ba) 
Tôi thích/ Ngon quá. 

４ 6/1 (thứ ba) Bạn đã làm gì rồi? / Bạn đã làm lúc mấy giờ? 

５ 13/1 (thứ ba) Bạn đã làm gì rồi?/ Bạn đã làm nó ở đâu? 

6 20/1 (thứ ba) 
[Nói về tình trạng bệnh của bản thân tại bệnh 

viện] Tôi bị đau bụng. 

７ 27/1 (thứ ba) 
Tokyo là nơi như thế nào? Nói lên cảm xúc của 

bản thân. 

８ 3/2 (thứ ba) 
[Tỉnh Miyagi là nơi như thế nào] / Muốn làm ～gì 

đó tại Nhật. 

9 10/2 (thứ ba) 
Vào ngày nghỉ、～sẽ làm。 / Cùng làm chung 

không。 

10 17/2 (thứ ba) 
Phòng họp tầng 4 

SenTIA 

[Buổi giao lưu] Cùng thử nói chuyện bằng tiếng 

Nhật！ 

＊Sẽ học chữ Hiragana, chữ Katakana, và một ít chữ Hán. 

 

※Địa chỉ của SenTIA： Sendai-shi Aoba-ku Ichiban-cho 3-3-20 

Bản đồ: https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8 

 

■Cách đăng ký：https://forms.gle/NqKCRq9MMHuBySPD6   

Hạn đăng ký đến ngày 4/12 (thứ năm) 

 

Buổi học được thực hiện chỉ bằng tiếng Nhật 

Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA
せ ん て ぃ あ

 
9/12/2025 (thứ ba) ～ 17/2/2026 (thứ ba) 

 

＜Liên hệ＞ Hiệp hội Du lịch Quốc tế Sendai (SenTIA) 

Điện thoại: (022) 268-6260 / Email: a-chida@sentia-sendai.jp 

https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8
https://forms.gle/NqKCRq9MMHuBySPD6
https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8
https://forms.gle/NqKCRq9MMHuBySPD6
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■ तालिका 
संख्या कहििे? किााँ? तपाई के अध्ययन गनन चािनुिुन्छ? 

１ डिसेम्बर ९ 
ताररक (मंगि) 

SenTIA को चौथो 
तल्िाको सम्मेिन कक्षमा 

आफ्नो पररचय/ कक्षाकोठामा प्रयोग िुने शब्द/ 
अलिवादन 

２ 
डिसेम्बर १६ 
ताररक (मंगि) 

अनिाइन (Zoom) 

 

 

 

 

यहद, Zoom को प्रयोग 
गनन नजान्ने व्यक्तत 
िएमा वा वाइफाइ, 

ट्याब्िेट छैन िने 
िामीिाई िन्नुिोस। 
SenTIA िे मद्दत 
गनेछ। 

तपाईंिे के खानुियो? 

３ 
डिसेम्बर २३ 
ताररक (मंगि) 

मिाई मनपछन। लमठो छ। 

４ 
जनवरी ६ 
ताररक (मंगि) 

तपाईंिे के गनुनियो? कततबजे गनुनियो? 

５ 
जनवरी १३ 
ताररक (मंगि) 

तपाईंिे के गनुनियो? / तपाईंिे यो किााँबाट 
ककन्नुियो? 

6 
जनवरी २० 
ताररक (मंगि) 

[अस्पतािमा जााँदा आफ्नो रोगको िक्षणिरू िन्ने] 
मेरो पेट दखु्छ। 

７ 
जनवरी २७ 
ताररक (मंगि) 

टोककयोमा कस्तो ियो?／[आफ्नो मनको कुरािरु 
सबैिाई िन्ने] 

８ 
फेब्रुअरी ३ 
ताररक (मंगि) 

[लमयागी प्रप्रफेतचर कस्तो ठाउाँ  िो?] / जापानमा म 
यस्तो～ गनन चािन्छु। 

9 
फेब्रुअरी १० 
ताररक (मंगि) 

बबदाको हदनमा म यस्तो ～ गछुन। / तपाईं िामीसाँग 
सामेि िुन चािनुिुन्छ? 

10 
फेब्रुअरी १७ 
ताररक (मंगि) 

SenTIA को चौथो 
तल्िाको सम्मेिन कक्षमा 

[अन्तकरन या] जापानी िाषामा कुरा गरौं! 

＊हिरागाना, काताकाना, र थोरै खान्जी अध्ययन गनेछौं। 
 ※「SenTIA」 स्थान ： सेन्दाई लसहट आओबा कु इची बााँच्यो ३-३-२० 
  नतसा : https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8 
 

■ आबेदन ： https://forms.gle/NqKCRq9MMHuBySPD6 
डिसेम्बर ४ ताररक (बबहि) सम्ममा आबेदन फारम भरर पठाउनुहोस। 

SenTIA अनलाइन जापानी भाषा 
२०२५ डिसेम्बर ९ ताररक (मंगल) देखि २०२६ फेब्रुअरी १७ ताररक (मंगल) 

＜सम्पकन＞  (जनहित) सेन्दाई पयनटन तथा अन्तरानक्रिय संघ (SenTIA) 

टेलिफोन : (०२२) २६८-६२६० / इमेि : a-chida@sentia-sendai.jp 

िाषाकक्षािरू जापानी िाषामा मात्र सञ्चािन िुनेछ। 

https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8
https://forms.gle/NqKCRq9MMHuBySPD6
https://maps.app.goo.gl/HeA5Tca5xTrerGwf8
https://forms.gle/NqKCRq9MMHuBySPD6

